	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


Số: 25/KH-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày 17 tháng 10 năm 2009


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các công việc trọng tâm và xây dựng 

Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang


Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Nghị định số 99/2008/NĐ-CP ngày 03/9/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 25/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Tuyên Quang là đô thị loại III;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 28/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 08/01/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển thị xã Tuyên Quang trở thành thành phố; Kết luận số 65-KL/TU ngày 21/8/2009 của Tỉnh uỷ Tuyên Quang về việc kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (kỳ thứ 46);

Sau khi xem xét Biên bản cuộc họp ngày 15/9/2009 giữa UBND thị xã Tuyên Quang với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh; Tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch triển khai các công việc trọng tâm và xây dựng Đề án đề nghị thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang,

Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai các công việc trọng tâm và xây dựng Đề án đề nghị thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang phù hợp với chiến lược phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020; quy hoạch chung xây dựng thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020. Phát huy mạnh mẽ hơn về chức năng đô thị, trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương và phù hợp với nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân thị xã Tuyên Quang nói riêng, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá, thể thao và du lịch, tạo nên những thay đổi cơ bản về diện mạo của thị xã Tuyên Quang, xứng đáng là thành phố trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu:

Việc triển khai chỉnh trang đô thị và xây dựng Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang phải được tiến hành đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 08/01/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đúng quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn phân loại, phân cấp quản lý đô thị và quy định về quản lý đầu tư, xây dựng hiện hành.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang

1.1. Xây dựng Đề án, làm đĩa phim tài liệu giới thiệu về thị xã Tuyên Quang:
Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang chủ trì, hợp đồng với đơn vị tư vấn và phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan để xây dựng Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang, thuộc tỉnh Tuyên Quang, làm đĩa phim tài liệu giới thiệu về thị xã Tuyên Quang trong quá trình xây dựng và phát triển trở thành thành phố thuộc tỉnh đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định hiện hành của Nhà nước.

Thời gian hoàn thành: Xong trước 15/11/2009.

1.2. Thuyết minh, trình tự thông qua Đề án:
a) Cấp xã, phường:

- Tổ chức họp các thôn, xóm, tổ nhân dân để lấy ý kiến tham gia vào Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang; xong trước ngày 15/12/2009 (có biên bản họp từng thôn, xóm, tổ nhân dân).

- Uỷ ban nhân dân xã, phường, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang, tại phiên họp kỳ cuối năm 2009.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang.

b) Cấp thị: 

- Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang trình Hội đồng nhân dân thị xã (tại kỳ họp bất thường) thông qua Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang; xong trước ngày 28/02/2010.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang (có trích biên bản kỳ họp kèm theo).

c) Cấp tỉnh:

- Báo cáo của Sở Nội vụ về việc thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang.

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh (tại kỳ họp bất thường) thông qua Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang; thời gian xong trước 15/3/2010.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang.

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang. 

2. Kế hoạch xây dựng phát triển đô thị

2.1. Về chỉnh trang đô thị:

Tổng số đầu điểm công trình chỉnh trang đô thị: 56 công trình

Trong đó:

- Công trình cây xanh: 12 công trình

- Công trình điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị: 12 công trình

- Công trình cấp, thoát nước đô thị: 27 công trình

Trong đó:


+ Công trình thoát nước: 21 công trình

+ Công trình cấp nước: 06 công trình

- Công trình giao thông đô thị, tô toa, vỉa hè: 02 công trình

- Công trình phúc lợi: 03 công trình

(Kế hoạch thực hiện chi tiết theo biểu 01 đính kèm)

2.2. Xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn:

- Cân đối đủ kinh phí để thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh hoàn thành trong năm 2010: Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Quảng trường tỉnh và các công trình chuyển tiếp trên địa bàn thị xã Tuyên Quang. 

- Đối với các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị xã: Trên cơ sở nguồn vốn trung ương ứng trước để đưa vào danh mục công trình khởi công cho hợp lý, đảm bảo cân đối nguồn vốn xây dựng hoàn thành công trình.

- Các thành phần kinh tế khác: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Trung tâm Thương mại chợ Phan Thiết, Siêu thị điện tử điện lạnh Vũ Công, Trung tâm Thương mại Tuyên Quang, Khách sạn Lô Giang, trụ sở làm việc của Công ty Viễn thông Quân đội Viettel Tuyên Quang...
3. Về công tác thông tin, tuyên truyền

3.1. Tổ chức gặp mặt các nhạc sỹ, hoạ sỹ, kiến trúc sư giới thiệu nội dung cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, biểu trưng, lô gô về thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang. Thời gian triển khai: Từ tháng 10 năm 2009.

Đơn vị thực hiện: Uỷ ban nhân dân thị xã chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan thực hiện.

3.2. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền quảng bá, giới thiệu những thành tựu và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội; giới thiệu con người và tiềm năng du lịch của thị xã Tuyên Quang trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền của tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2009.

Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền phối hợp với Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện. 

3.3. Lắp đặt hệ thống pa nô tuyên truyền các tuyến đường chính trên địa bàn thị xã. Thời gian triển khai: Từ tháng 10 năm 2009. 
Đơn vị thực hiện: Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang.

3.4. Dựng 04 cổng chào tại các điểm: Ngã 4 quốc lộ 37 và quốc lộ 2 đoạn tránh thị xã; quốc lộ 2 (trước cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); km 15 đường quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Nội; đường Tân Trào (tổ 16, phường Nông Tiến). Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010.

Đơn vị thực hiện: Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang.

3.5. Dựng 3 cụm cổ động cố định, hình hộp sử dụng 2 mặt, tại các điểm cửa ngõ vào thị xã, trên các tuyến đường Tuyên Quang - Thái Nguyên; Tuyên Quang - Hà Nội; Tuyên Quang - Hà Giang. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010.

Đơn vị thực hiện: Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang.

3.6. Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức các hoạt động chào mừng và Lễ công bố Nghị định của Chính phủ về việc thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang (có kế hoạch, chương trình, kịch bản chi tiết riêng). Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2010.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện.

(Kế hoạch thực hiện chi tiết theo biểu 02 đính kèm)

4. Nguồn kinh phí thực hiện

4.1. Kinh phí thực hiện chỉnh trang đô thị: ước 73.681,660 triệu đồng.

Trong đó:
- Vốn xây dựng cơ bản của tỉnh: Ước 19.489,318 triệu đồng.

- Vốn phân cấp của thị xã: Ước 28.173,722 triệu đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh: Cho doanh nghiệp (Công ty Cấp thoát nước) vay để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước: ước 26.018,620 triệu đồng.

4.2. Xây dựng Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang trực thuộc tỉnh Tuyên Quang: Ước 780 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

4.3. Công tác tuyên truyền và tổ chức công bố thành lập thành phố: Ước 7.072,08 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

4.4. Kinh phí dự phòng: 2.000 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

(Chi tiết theo biểu tổng hợp số 03 kèm theo)

4.5. Kinh phí thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã: 

Khái toán tổng kinh phí: 1.126,471 triệu đồng

Trong đó:
- 11 tuyến đường giao thông: 568.130 triệu đồng

- Trung tâm Hội nghị tỉnh: 101.300 triệu đồng

- Bảo tàng tỉnh: 46.041 triệu đồng

- Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh: 25.000 triệu đồng

- Kè sông Lô: 100.000 triệu đồng

- Dự án thoát nước và xử lý nước thải: 216.000 triệu đồng

- Quảng trường tỉnh: 40.000 triệu đồng

- Xử lý chất thải rắn: 30.000 triệu đồng

4.3. Công trình thương mại, dịch vụ, xã hội khác: 200.000 triệu đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang căn cứ nội dung của kế hoạch để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có hiệu quả. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển thị xã Tuyên Quang trở thành thành phố thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân thị xã triển khai thực hiện, đảm bảo có hiệu quả theo nội dung kế hoạch đề ra.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho Uỷ ban nhân dân thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện.

4. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển thị xã Tuyên Quang trở thành thành phố thuộc tỉnh) theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, Uỷ ban nhân dân thị xã và các đơn vị kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh bằng văn bản để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Văn Chiến


ĐẦU ĐIỂM CÔNG TRÌNH CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ NĂM 2009 + 2010
(Kèm theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2009 

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Biểu số: 01

	Số TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Giá trị khái toán
	Nguồn vốn thực hiện

	I
	CÔNG TRÌNH CÂY XANH
	Đồng
	3.658.100.000
	Vốn phân cấp của thị xã

	1
	Trồng mới cây xanh, cây tạo hình khuôn viên Hồ Minh Xuân
	Đồng
	241.000.000
	

	2
	Xây dựng khuôn viên và trồng mới cây xanh, cây tạo hình khuôn viên tam giác lớn trước cửa bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang
	Đồng
	920.000.000
	

	3
	Trồng bổ sung cây tạo hình tam giác đảo hoa giao giữa đường Quang Trung và đường Nguyễn Trãi
	Đồng
	58.500.000
	

	4
	Trồng cây tạo hình đảo hoa tam giác cổng Sở Tài nguyên và Môi trường và Vòng xuyến Ban CHQS tỉnh 
	Đồng
	77.5000.000
	

	5
	Trồng bổ sung và thay thế một số cây xanh đồi Đài tưởng niệm 
	Đồng
	55.600.000
	

	6
	Trồng mới cây xanh đường Bình Thuận
	Đồng
	180.000.000
	

	7
	Cải tạo trồng đồng bộ cây xanh các tuyến đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang   
	Đồng
	195.000.000
	

	8
	Trồng cây 2 bên đường Quốc lộ 37 + Cây tạo hình và thảm cỏ dải phân cách giữa
	Đồng
	1.449.000.000
	

	9
	Trồng mới cây xanh trước cổng Trường THCS Lê Quý Đôn - đường 17/8
	Đồng
	17.500.000
	

	10
	Trồng mới cây ven đường phố Hồng Thái từ UBND phường Phan Thiết đến cổng sau chợ Phan Thiết  
	Đồng
	22.000.000
	

	11
	Cải tạo trồng cây xanh đường Trần Phú và Lý Nam Đế 
	Đồng
	242.000.000
	

	12
	Cải tạo và trồng cây Vườn hoa bờ sông Lô
	Đồng
	200.000.000
	

	II
	CÔNG TRÌNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG, ĐIỆN TRANG TRÍ ĐÔ THỊ
	Đồng
	7.244.478.000
	

	1
	Duy tu sửa chữa đèn trang trí vòng quanh Hồ Tân Quang, thị xã Tuyên Quang 
	Đồng
	94.542.000
	Vốn phân cấp của thị xã

	2
	Thay thế đèn ánh sáng trắng 250W bằng ánh sáng vàng 100W đường Chiến thắng Sông Lô, thị xã Tuyên Quang 
	Đồng
	155.922.000
	

	3
	Thay thế đèn ánh sáng trắng 250W bằng ánh sáng vàng 100W đường Bình Thuận, thị xã Tuyên Quang
	Đồng
	396.826.000
	

	4
	Thay thế đèn ánh sáng trắng 250W bằng ánh sáng vàng 100W đường Nguyễn Trãi, thị xã Tuyên Quang 
	Đồng
	165.894.000
	

	5
	Thay dây cáp vặn xoắn đèn đường thị xã Tuyên Quang, lắp đặt mới 2 hòm đóng cắt san tải
	Đồng
	362.007.000
	

	6
	Lắp đặt mới đèn đường phường Hưng Thành (tổ: 13, 14, 18, 20, tổ 21 ngõ 189 đường Tôn Đức Thắng, ngõ 130 đường Phạm Văn Đồng)
	Đồng
	1.399.234.000
	

	7
	Lắp đặt mới đèn đường phường Tân Quang (tổ: 21, 33, 26 ngõ 185 đường Bình Thuận)  
	Đồng
	234.710.000
	

	8
	Lắp đặt mới đèn đường phường Phan Thiết (tổ 35, ngõ 118 đường Phan Thiết, ngách 2/47 phố Song Hào)
	Đồng
	153.464.000
	

	9
	Lắp đặt mới đèn đường phường Tân Hà (ngõ 04, 09, 63, 102, 172 đường Lê Duẩn, ngõ 132 đường Minh Thanh, ngõ 446 đường Trường Chinh, ngõ sau tập thể Tỉnh uỷ)
	Đồng
	433.311.000
	

	10
	Lắp đặt mới đèn đường phường Ỷ La (đường Tiên Lũng, đường Kim Quan)
	Đồng
	469.421.000
	

	11
	Lắp đặt mới đèn đường phường Nông Tiến (tổ 9, 12, 15, đường Bình Ca) 
	Đồng
	379.147.000
	

	12
	Lắp đặt đèn trang trí trục đường đại lộ Tân Trào
	Đồng
	3.000.000.000
	

	III
	CÔNG TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 
	Đồng
	31.232.272.000
	

	*
	Công trình thoát nước
	
	5.213.652.000
	

	1
	Xây dựng cống thoát nước trước cổng Đền Cảnh Xanh, KT 60m x 0,4m x 0,4m
	Đồng
	43.852.000
	Vốn phân cấp của thị xã

	2
	Xây dựng cống thoát nước đường Lê Hồng Phong, KT 200m x 0,4m x 0,4m
	Đồng
	142.111.000
	

	3
	Xây mới mương thoát nước Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, KT 100m x 0,5m x 0,8m
	Đồng
	107.229.000
	

	4
	Xây mới cống thoát nước tổ 10, 12 phường Phan Thiết, KT 100m x 0,4m x 0,4m
	Đồng
	80.867.000
	

	5
	Xây dựng cống thoát nước tổ 25, Phan Thiết. lắp đặt cống tròn đúc sẵn, đường kính 0,5, dài 35 m
	Đồng
	46.599.000
	

	6
	Xây dựng hệ thống thoát nước sau Trường Mầm non Hoa sen, KT 30m x 0,4m x 0,4m 
	Đồng
	21.742.000
	

	7
	Xây dựng cống thoát nước đường phố Song Hào, KT 50m x 0,4m x 0,4m
	Đồng
	40.683.000
	

	8
	Xây mới cống Hà Huy Tập, KT 100m x 0,4m x 0,4m
	Đồng
	80.867.000
	

	9
	Xây dựng cống thoát nước đường Phan Thiết, KT 200m x 0,4m x 0,4m
	Đồng
	161.233.000
	

	10
	Xây dựng cống thoát nước qua đường Quang Trung, cửa UBND phường Phan Thiết, KT 25m x 1,2m x 1,2m
	Đồng
	323.006.000
	

	11
	Xây dựng cống thoát nước tổ 23 phường Minh Xuân, KT 60m x 0,4m x 0,4m
	Đồng
	48.519.000
	

	12
	Xây dựng cống thoát nước tổ 11, 13 phường Minh Xuân, KT 150m x 0,4m x 0,4m
	Đồng
	121.299.000
	

	13
	Xây dựng cống thoát nước tổ 35, 36 phường Minh Xuân, KT 400m x 0,5m x 0,8m
	Đồng
	428.916.000
	

	14
	Xây dựng cống thoát nước tổ 37, 38 phường Minh Xuân, KT 250m x 0,5m x 0,8m
	Đồng
	268.073.000
	

	15
	Xây dựng cống thoát nước tổ 39, 6 phường Minh Xuân, KT 600m x 0,4m x 0,4m
	Đồng
	485.196.000
	

	16
	Xây dựng cống thoát nước tổ 32 phường Phan Thiết KT 100m x 0,4 x 0,4m
	Đồng
	80.867.000
	Vốn phân cấp của thị xã

	17
	Xây dựng cống thoát nước tổ 5, 6 phường Hưng Thành, KT 260m x 0,5m x 0,8m
	Đồng
	278.795.000
	

	18
	Xây dựng cống thoát nước tổ 6, 7 phường Tân Hà, KT 100m x 0,5 m x 0,8m
	Đồng
	107.229.000
	

	19
	Xây dựng cống thoát nước tổ 16, 17 phường Phan Thiết, KT 200m x 0,4 x 0,4m
	Đồng
	142.111.000
	

	20
	Xây dựng cống thoát nước phường Tân Quang (tổ: 6, 5, 14, 15, 8, 31, 13, 16, 17, 21, 25, 30, 31), KT 2.670m x 0,4 x 0,4m 
	Đồng
	1.897.168.000
	

	21
	Xây dựng cống thoát nước tổ 8, 10 phường Ỷ La, KT 380 m x 0,4 x 0,4m
	Đồng
	307.290.000
	

	*
	Công trình cấp nước 
	
	26.018.620.000
	

	22
	Xây dựng đường ống chính cấp nước phường Ỷ La (đường Nguyễn Chí Thanh L1500m F150, đường Kim Quan L1800m F100, đường từ cầu gạo đến QL2 tránh L2000m F100 và đường Tiên Lũng L2500m F65)
	Đồng
	3.793.323.000
	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh

	23
	Xây dựng đường ống chính cấp nước phường Tân Hà (đường Tân Hà L2800m F100, đường Lê Duẩn L1800m F100)
	Đồng
	2.116.201.000
	

	24
	Xây dựng đường ống chính cấp nước phường Hưng Thành (đường Tôn Đức Thắng L1800m F100, đường Lê Đại Hành L2000m F100) 
	Đồng
	1.748.166.000
	

	25
	Xây dựng đường ống chính cấp nước phường Nông Tiến (đường Kim Bình L2300m F100, đường Bình Ca L800m F50) 
	Đồng
	1.285.478.000
	

	26
	Xây dựng đường ống chính cấp nước phường Phan Thiết (đường Lý Thái Tổ L2500m F150) 
	Đồng
	1.875.000.000
	

	27
	Xây dựng đường ống chính cấp nước cho các xã phía nam (đường QL2 L13.000m F150, từ QL2 đến Bình Ca L8000m F100, từ QL2 vào xã Thái Long L4000m F80)
	Đồng
	15.200.452.000
	

	IV
	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
	Đồng
	20.691.552.000
	

	1
	Cải tạo nâng cấp tô toa, rãnh tam giác và lát vỉa hè bằng gạch Block các tuyến đường: Quang Trung, 17/8, Phan Thiết, Bình Thuận, Nguyễn Trãi, Chiến thắng Sông Lô, Trần Hưng Đạo 
	Đồng
	14.233.047.000
	Vốn XDCB của tỉnh

	2
	Trang trí các điểm nhấn tại các nút giao thông (nút cổng Bộ CHQS tỉnh, nút ngã ba Cảnh sát giao thông, nút ngã tám, nút Viên Châu và nút Km7) 
	Đồng
	6.458.505.000
	Vốn phân cấp của thị xã

	V
	CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI
	Đồng
	10.855.258.000
	

	1
	Đài phun nước vườn hoa cây xanh Hồ Thuỷ Sản, phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang (đã có chủ trương, thiết kế và dự toán do Công ty Mỹ thuật Hà Nội lập) 
	Đồng
	5.256.271.000
	Vốn XDCB của tỉnh

	2
	Xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn thị xã Tuyên Quang (tổ 27 phường Phan Thiết, tổ 33 phường Phan Thiết, tổ 24 phường Tân Quang, tổ 21 phường Hưng Thành) 
	Đồng
	4.398.987.000
	Vốn phân cấp của thị xã

	3
	Lát vỉa hè trồng cây xanh, cây tạo hình Hồ Minh Tân 
	Đồng
	1.200.000.000
	

	
	Tổng cộng (I+II+III+IV+V):
	
	73.681.660.000
	


KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VÀ LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG THUỘC TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2009 

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Biểu số: 02

	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Giá trị khái toán (đồng)

	I
	Công tác tuyên truyền
	Đồng
	1.756.080.000

	1
	Làm pa nô treo trục giữa Quốc lộ 37
	Đồng
	414.000.000

	1.1
	Làm 600 lô gô hoa sắt 8 cánh (0,85m x 0,85m), có đai cắm đinh treo 
	Đồng
	141.000.000

	
	Thi công phần tôn thép: 600 chiếc x 150.000đ/c 
	Đồng
	90.000.000

	
	Sơn màu các cánh hoa: 600 chiếc x 15.000đ/c 
	Đồng
	9.000.000

	
	In phun sơn biểu tượng dán giữa hoa: 600 chiếc x 60.000đ/c 
	Đồng
	36.000.000

	
	Thuê vận chuyển, treo: 600 chiếc x 10.000đ/c 
	Đồng
	6.000.000

	1.2
	Làm 600 pa nô hộp (0,75m x 1,5m), có đai ốp cột treo 
	Đồng
	273.000.000

	
	Thi công phần tôn thép: 600 chiếc x 380.000đ/c 
	Đồng
	228.000.000

	
	Cắt chữ vi tính khẩu hiệu dán pa nô: 600 chiếc x 60.000đ/c 
	Đồng
	36.000.000

	
	Thuê vận chuyển, treo: 600 chiếc x 15.000đ/c 
	Đồng
	9.000.000

	2
	Dựng 3 cụm cổ động cố định:
	Đồng
	918.720.000

	2.1
	Chất liệu: Khung thép hình hộp, biển tôn 2 mặt, chân đế đổ bê tông 2,5m
	
	

	2.2
	Kích thước khung: Cao 12m, rộng 15m;
	
	

	2.3
	Chân đế bê tông phần móng: 2,5m x 1,5m x 1,5m x 4 chân đế 
	
	

	2.4
	Kích thước 1 mặt biển: Rộng 15m, cao 8m
	
	

	2.5
	Diện tích 1 cụm: (15m x 8m x 2 mặt) = 240m 
	
	

	2.6
	Diện tích 3 cụm: 240m x 3 cụm = 720 m
	
	

	2.7
	Khái toán: 306.240.000đ/cụm x 3 cụm = 918.720.000đ 
	
	

	3
	Dựng 4 cổng chào cố định
	Đồng
	423.360.000

	3.1
	Chất liệu: Khung thép hình hộp, chân đế đổ bê tông   
	
	

	3.2
	Kích thước khung: Cao 7,5m; rộng 0,4m; dài 30m 
	
	

	3.3
	Chân đế đổ bê tông: 0,5m x 0,5m x 0,5m x 3 chân đế
	
	

	3.4
	Khái toán: 105.840.000đ/cổng chào x 4 cụm = 423.360.000đ
	
	

	II
	Tổ chức cuộc vận động cho các nhạc sỹ, hoạ sỹ, văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm ca ngợi thành phố Tuyên Quang 
	Đồng
	316.000.000

	1
	Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Tuyên Quang
	Đồng
	110.000.000

	1.1
	Kinh phí đưa nhạc sỹ đi thực tế
	Đồng
	50.000.000

	1.2
	Kinh phí cho giải thưởng
	Đồng
	35.000.000

	
	Giải A: 2 giải x 10.000.000đ
	Đồng
	20.000.000

	
	Giải B: 3 giải x 3.000.000đ
	Đồng
	9.000.000

	
	Giải C: 3 giải x 2.000.000đ
	Đồng
	6.000.000

	1.3
	Kinh phí Ban tổ chức; Ban giám khảo làm việc
	Đồng
	25.000.000

	2
	Sáng tác biểu tượng của thành phố
	Đồng
	110.000.000

	2.1
	Kinh phí đi thực tế
	Đồng
	50.000.000

	2.2
	Kinh phí cho giải thưởng
	Đồng
	35.000.000

	
	Giải A: 1 giải x 20.000.000đ
	Đồng
	20.000.000

	
	Giải B: 3 giải x 3.000.000đ
	Đồng
	9.000.000

	
	Giải C: 3 giải x 2.000.000đ
	Đồng
	6.000.000

	2.3
	Kinh phí Ban tổ chức; Ban giám khảo làm việc
	Đồng
	25.000.000

	3
	Xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình hàng tháng
	Đồng
	96.000.000

	
	24 chuyên mục x 4.000.000đ/chuyên mục
	Đồng
	96.000.000

	III
	Xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức các hoạt động chào mừng và công bố Nghị định của Chính phủ về việc thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang (có kịch bản riêng)
	Đồng
	5.000.000.000

	
	Tổng cộng
	
	7.072.080.000


Biểu số: 03 
KHÁI TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ,  THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

VÀ LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP  THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

(Kèm theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2009 

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Nội dung thực hiện
	Tổng mức đầu tư
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Vốn XDCB của tỉnh
	Vốn ngân sách của tỉnh
	Vốn phân cấp của thị xã
	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh
	Vốn khác
	

	I
	Xây dựng Đề án thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang
	780
	780
	
	
	
	
	UBND tỉnh đã có chủ trương

	II
	Chỉnh trang đô thị
	73.681,660
	19.489,318
	
	28.173,722
	26.018,620
	
	

	1
	Công trình cây xanh
	3.658,1
	
	
	3.658,1
	
	
	

	2
	Công trình điện chiếu sáng điện trang trí
	7.244,478
	
	
	7.244,478
	
	
	

	3
	Công trình cấp, thoát nước
	31.232,272
	
	
	5.213,652
	26.018,620
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công trình thoát nước
	5.213,652
	
	
	5.213,652
	
	
	

	-
	Công trình cấp nước
	26.018,62
	
	
	
	26.018,62
	
	

	4
	Công trình giao thông đô thị
	20.691,552
	14.233,047
	
	6.458,505
	
	
	

	5
	Công trình phúc lợi
	10.855,258
	5.256,271
	
	5.598,987
	
	
	

	III
	Công tác thông tin, tuyên truyền và Lễ công bố thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang
	7.072,080
	
	7.072,080
	
	
	
	

	IV
	Dự phòng
	2.000
	
	2.000
	
	
	
	

	V
	Các công trình trọng điểm
	1.126.471
	780.471
	
	
	
	346.000
	

	1
	11 tuyến đường giao thông trên địa bàn thị xã
	568.130
	568.130
	
	
	
	
	

	2
	Trung tâm Hội nghị tỉnh
	101.300
	101.300
	
	
	
	
	

	3
	Bảo tàng tỉnh
	46.041
	46.041
	
	
	
	
	

	4
	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi
	25.000
	25.000
	
	
	
	
	

	5
	Kè Sông Lô
	100.000
	
	
	
	
	100.000
	

	6
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải
	216.000
	
	
	
	
	216.000
	

	7
	Quảng trường tỉnh
	40.000
	40.000
	
	
	
	
	Vốn của các nhà đầu tư

	8
	Xử lý chất thải rắn
	30.000
	
	
	
	
	30.000
	Vốn của các nhà đầu tư

	VI
	Các công trình thương mại, dịch vụ, xã hội khác
	200.000
	
	
	
	
	200.000
	

	
	Tổng cộng
	1.410.005
	800.740
	9.072
	28.174
	26.019
	546.000
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